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Đề 2
I. Mục tiêu
1. Kiến thức

- Biết được nội dung lao động của nghề điện

- Biết được các vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạng điện

- Nắm được công dụng của một số đồng hồ đo điện

- Biết được kí hiệu của một số đồng hồ đo điện

- Nắm được nguyên tắc đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng

- Biết được yêu cầu của mối nối

- Nắm được quy trình chung nối dây dẫn điện

2. Kỹ năng

- Rèn luyện tính cẩn thận

- Rèn luyện kĩ năng tổng hợp kiến thức

3. Thái độ

- Nghiêm túc trong khi làm bài.
II. Thiết kế ma trận đề
	Nội dung
	Mức độ kiến thức kĩ năng
	Tổng

	
	Biết

(40%)
	Hiểu

(30%)
	Vận dụng

(20%)
	Vận dụng cao

(10%)
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	


	Giới thiệu nghề điện
	
	
	Câu 1 (0.5đ)
	
	
	Câu 2 (2đ)
	
	
	2.5đ

	Vật liệu, dụng cụ điện
	
	Câu 1 (2đ)
	Câu 2 (0.5đ)

Câu 3 (0.5đ)

Câu 6 (0.5đ)
	
	
	
	
	
	3.5đ

	Đồng hồ đo điện
	
	
	Câu 4 (0.5đ)

Câu 5 (0.5đ)
	
	
	
	Câu 7 (0.5đ)
Câu 8 (0.5đ)
	
	2đ

	Nối dây dẫn điện
	
	Câu 3 (2đ)
	
	
	
	
	
	
	2đ

	Tổng
	
	4đ
	3đ
	
	
	2đ
	1đ
	
	10đ
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Đề 2
I. Trắc nghiệm (4đ)
Hãy chọn đáp án đúng trong mỗi câu sau và ghi vào giấy kiểm tra:

Câu 1: Nội dung lao động của nghề điện dân dụng là gì?
A. Lắp đặt mạng điện sản xuất và sinh hoạt
B. Lắp đặt thiết bị và đồ dùng điện
C. Vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa mạng điện, thiết bị và đồ dùng điện.
D. Cả A, B, C 

Câu 2: Vật liệu nào sau đây là vật liệu cách điện?
       A. Mica








B. Dây đồng
       C. Thiếc    







D. Dây chảy cầu chì
Câu 3: Những vật liệu dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà là gì?

 A. Dây dẫn điện







B. Dây cáp điện

       C. Những vật liệu cách điện





D. Cả A, B, C

Câu 4: Vôn kế dùng để đo đại lượng nào? Và được mắc vào mạch cần đo như thế nào?
       A. Đo điện áp và mắc song song


B. Đo cường độ dòng điện và mắc song song
       C. Đo điện áp và mắc nối tiếp


D. Đo cường độ dòng điện và mắc nối tiếp
Câu 5: Công tơ điện dùng để đo:
       A. Điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện


B. Điện trở mạch điện

       C. Công suất tiêu thụ của mạch điện                   


D. Cường độ ánh sáng  
Câu 6: Để đo chính xác đường kính dây dẫn điện người ta dùng: 
       A. Thước lá







B. Pan me                             

C. Thước cuộn







D. Thước cặp  

Câu 7: Một vôn kế có thang đo là 300V, cấp chính xác là 1,5 thì sai số tuyệt đối lớn nhất của vôn kế đó là:

A. 450V 
B. 45V
C. 4.5V


D. 4500V

Câu 8. Bạn A dùng đồng hồ vạn năng đo điện trở. Bạn chọn thang đo là X10, và quan sát thấy kim chỉ ở vạch số 5. Hỏi kết quả điện trở đo được là bao nhiêu ôm?
      A. 10




  



 B. 5
      C. 15








 D. 50
II. Tự luận (6đ)
Câu 1 (2đ): Thế nào là vật liệu cách điện? Vật liệu cách điện cần đảm bảo yêu cầu gì?
Câu 2(2đ): Đối tượng lao động của nghề điện dân dụng là gì? Mỗi đối tượng lấy một ví dụ?
Câu 3 (2đ): Em hãy trình bày quy trình nối dây dẫn điện?

- Hết -
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Đề 2
I- TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4.0 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	A
	D
	A
	A
	B
	C
	D

	Điểm
	0.5đ
	0.5đ
	0.5đ
	0.5đ
	0.5đ
	0.5đ
	0.5đ
	0.5đ


II- TỰ LUẬN: (6,0điểm)

	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm



	1
	- Vật liệu cách điện là vật liệu không cho dòng điện chạy qua.

- Yêu cầu của vật liệu cách điện : độ cách điện cao, chịu nhiệt tốt, chống ẩm tốt, có độ bền cơ học cao.
	1đ

1đ

	2
	Đối tượng lao động của nghề điện dân dụng:

- Thiết bị bảo vệ, đóng cắt và lấy điện

- Nguồn điện 1 chiều và xoay chiều điện áp thấp dưới 380V.

- Thiết bị đo lường điện.

- Vật liệu và dụng cụ làm việc của nghề.

- Các loại đồ dùng điện
Ví dụ: HS tự lấy
	2đ       
 

	3
	Quy trình nối dây dẫn điện : 

B1: Bóc vỏ cách điện 

B2: Làm sạch lõi 

B3: Nối dây

B4: Kiểm tra mối nối

B5: Hàn mối nối 

B6: Cách điện mối nối
	2đ


	BGH
	TTCM

Phạm Văn Quý
	NTCM

Cấn Anh Tuấn
	Người ra đề

Cấn Anh Tuấn























